
 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4

1 DLAU023 Quản trị kinh doanh nhà hàng 1 X

2 DLCS123 Thực tập nghề nghiệp 1 1,2 X

3 DLCS223 Thực tập nghề nghiệp 2 1,2 X

4 DLNN223 Thực tập nghề nghiệp 2 1 X

5 DLNV223 Thực tập nghề nghiệp 2 1,2,3 X

7 KDDN023 Thực tập nghề nghiệp 1,2,3,4 X

8 KDNN222 Thực tập nghề nghiệp 2 1 X

9 KDTD223 Thực tập nghề nghiệp 2 1,2 X

10 MATD123 Thực tập nghề nghiệp 1 1,2,3 X

11 MATD223 Thực tập nghề nghiệp 2 1,2,3 X

12 NNDL023
Tiếng anh chuyên ngành du 

lịch
1 X

13 NNGT020 Giao tiếp kinh doanh 1 X

14 NNPR023
Tiếng anh trong PR và 

truyền thông
1 X

15 NNPV223
Tiếng anh chuyên ngành 

phục vụ nhà hàng 2
1 X

17 NNTM023 Tiếng anh thương mại 1 X

18 TCTE223 Thực tập nghề nghiệp 2 1,2 X

Nguyễn Thị Thúy Trinh

Thứ 3

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Thứ 6

26/12/2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thứ 5Thứ 6

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

09/12/2025 18/12/2025

Thứ 5

05/12/2025

Môn học thi theo nhóm, cặp đề nghị  nộp danh sách nhóm, cặp về phòng Đào tạo (đ/c Đỗ Thanh Hương 

nhận) trước ngày 27/11/2025 (nếu có)

11/12/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I CAO ĐẲNG 15 NĂM HỌC 2025 - 2026

Thời gian: Ca 1 - 7h30' ; Ca 2 - 9h30' ; Ca 3 - 13h00' ; Ca 4 - 15h00'

Ghi chú: 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Tên môn học
Mã môn 

học

Lớp 

tín chỉ

Thứ 4

03/12/2025



 

Ca 3 Ca 4 Ca 3 Ca 4 Ca 3 Ca 4 Ca 3 Ca 4 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4

1 DLAU023
Quản trị kinh doanh nhà 

hàng
X

2 DLTT023 Nghiệp vụ thanh toán X

3 DLCS123 Thực tập nghề nghiệp 1 X

4 DLCS223 Thực tập nghề nghiệp 2 X

5 DLHD023
Thực hành nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch
X

6 DLHD123
Thực hành nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch 1
X

7 DLHD223
Thực hành nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch 2
X

8 DLNN223 Thực tập nghề nghiệp 2 X

9 DLNV223 Thực tập nghề nghiệp 2 X

10 DLQT023 Quản trị kinh doanh lữ hành X

11 DLSK023 Tổ chức sự kiện X

12 KDĐD023 Mobile Marketing X

13 KDDN023 Thực tập nghề nghiệp X

14 KDKĐ023
Kỹ thuật phân tích và tổng 

hợp X

15 KDTH023
Xây dựng chiến lược 

truyền thông Marketing số
X

16 KDGT019
Kỹ năng giao tiếp trong 

kinh doanh
X

17 KDKQ017 Kinh doanh quốc tế X

18 KDQL023 Quản trị nguồn nhân lực X

19 KDTD223 Thực tập nghề nghiệp 2 X

20 KDKT022
Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo X

21 KDMĐ022 Thương mại điện tử X

22 KDNK022 Nghiệp vụ kho hàng X

23 KDNN222 Thực tập nghề nghiệp 2 X

24 MATD123 Thực tập nghề nghiệp 1 X

25 MATD223 Thực tập nghề nghiệp 2 X

26 MAXD021 Xây dựng thực đơn X

27 NNPV223
Tiếng anh chuyên ngành 

phục vụ nhà hàng 2
X

28 NNDL023
Tiếng anh chuyên ngành 

du lịch
X

29 NNGT020 Giao tiếp kinh doanh X

30 NNNT023 Tiếng trung X

31 NNPR023
Tiếng anh trong PR và 

truyền thông
X

32 NNTM023
Tiếng anh thương mại

X

33 NNSS023 Kỹ năng sẵn sàng làm việc X

34 TCAK023
Thực hành Kế toán tài 

chính bằng tiếng anh
X

35 TCPT023
Phân tích hoạt động kinh 

doanh X

36 TCTE223 Thực tập nghề nghiệp 2 X

LỊCH THI LẦN 2 VÀ THI CẢI THIỆN HỌC KỲ I CĐ15 NĂM HỌC 2025 - 2026

Thời gian: Ca 1 - 7h30' ; Ca 2 -  9h30' ; Ca 3 - 13h00' ; Ca 4 - 15h00'

Số 

TT

Mã môn 

học
22/12/2025 23/12/2025 24/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3

Tên môn học 25/12/2025 26/12/2025 06/01/2026

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thúy Trinh

Thứ 6

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)


